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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  19 C1-CNM   Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2 điểm) 
     Trang phục là gì? Thời trang là gì? Phân biệt thời trang cao cấp và thời trang may sẵn?
Câu 2: (2 điểm)
     Trình bày khái niệm màu gốc, màu dẫn xuất, quan niệm về màu nóng màu lạnh?
Câu 3: (6 điểm)
     Hãy thiết kế 1 mẫu trang phục dạ hội thể hiện trên dáng người thời trang (trình bày trên khổ giấy A4, thể hiện màu, người mẫu được chuẩn bị trước)


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
					

				

									            Nguyễn Thị Hiền
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  19 C1-CNM        Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
2 điểm


	1
	Trang phục
	0.5 đ

	
	
	Là những vật dụng mà con người mang, khoác trên cơ thể. Trang phục bao gồm: quần áo, giày dép, mũ nón, găng tay, thắt lưng, túi xách, đồ trang sức…Trong đó quần áo chiếm tỷ lệ lớn nhất trong trang phục nên là quan trọng nhất
	

	
	2
	Thời trang
	0.5 đ

	
	
	Là tập hợp những thói quen, thị hiếu thẩm mỹ phổ biến trong cách ăn mặc thịnh hành trong một môi trường xã hội nhất định, vào một khoảng thời trang nhất định
	

	
	3
	Phân biệt thời trang cao cấp với thời trang may sẵn
	1 đ

	
	
	
	Thời trang cao cấp
	Thời trang may sẵn

	Ra đời từ sự thay đổi của cảm hứng, được thiết kế cầu kỳ, theo đơn đặt hàng, 
	Thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu thực tiễn của mọi người

	Mẫu thiết kế thường không tuân theo nguyên tắc cắt may nên rất phức tạp nhiều công đoạn làm bằng tay
	Thời trang măy sẵn thường đơn giản, tuân thủ theo các nguyên tắc cắt may căn bản, hiệu quả kinh tế rất cao

	Số lượng sản phẩm rất ít nên giá thành rất cao, hầu hết không nhằm để bán
	Sản phẩm được cắt may theo kích cỡ công nghiệp, giá thành phù hợp với thị trường tiêu thụ lớn

	Được mặc bởi những người giàu có và nổi tiếng trong những dịp đặc biệt thường được may theo đúng kích cỡ người mặc
	Thời trang mang tính ứng dụng thực tiễn cao dễ mặc và mặc được ở mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với nhiều đối tượng



	


0.25đ

 
0.25 đ



0.25 đ


0.25 đ

	2
2 điểm
	1
	Màu gốc
	0.5 điểm

	
	
	3 màu: đỏ, lam, vàng là ba màu không thể pha chế được, song từ 3 màu này có thể pha chế vô số màu khác nhau, chính vì thế ta gọi 3 màu này là 3 màu gốc
	

	
	2
	Màu dẫn xuất
	0.5
điểm

	
	
	Nếu ta trộn lẫn 2 trong 3 màu gốc theo tỉ lệ 1:1 thì ta được thêm 3 màu mới gồm: 
   Đỏ + Lam      = Tím
   Đỏ + Vàng    = Cam
   Lam + Vàng  = Lục
   Tím, cam, lục được gọi là 3 màu dẫn xuất ( màu bậc 2)
	

	
	3
	Quan điểm về màu nóng, màu lạnh
	1 điểm

	
	
	Quan niệm màu nóng, màu lạnh là hiện tượng cảm giác, tâm lý
- Các màu đỏ, cam…thuộc màu nóng
- Các màu lam, chàm, lục…thuộc màu lạnh
- Màu tím là màu trung tính giữa lạnh và nóng
- Màu vàng là màu trung tính giữa nóng và lạnh
	
0.25đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	3
6 điểm
	
	Thiết kế 1 mẫu trang phục dạ hội thể hiện trên dáng người thời trang
	6 điểm

	
	
	- Đúng chủ đề
- Bài vẽ trình bày giữa trang giấy, tỉ lệ hợp lý.
- Tỷ lệ dáng người hợp lý
-  Kỹ năng thể hiện tốt
- Trang phục đẹp, sáng tạo,.
-  Màu sắc đẹp, hài hòa
-  Bài vẽ sạch, đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
	1đ
0,5đ
1đ
1đ
1đ
1đ
0,5đ


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




    									    Nguyễn Thị Hiền
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  19 C1-CNM                 Ngày thi:  ____ / ____ / 2020	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm) 
	Phong cách thời trang là gì? Hãy trình bày các phong cách thời trang căn bản?
Câu 2: (2 điểm)
	Trình bày khái niệm màu gốc, màu dẫn xuất, màu tương đồng, màu tương phản?
Câu 3: (6 điểm)
[bookmark: _GoBack]     Hãy thiết kế 1 mẫu trang phục công sở thể hiện trên dáng người thời trang (trình bày trên khổ giấy A4, thể hiện màu, người mẫu được chuẩn bị trước)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
					

				

									            Nguyễn Thị Hiền
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: MỸ THUẬT TRANG PHỤC
	Lớp:  19 C1-CNM 		Ngày thi:  ____ / ____ / 2020 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
2 điểm


	1
	Phong cách thời trang
	0.5 điểm

	
	
	Là những đặc điểm có tính chất hệ thống về ý tưởng và cách thể hiện trên trang phục từ đó người ta có thể phân chia trang phục thành các nhóm có cùng đặc điểm.Các đặc điểm ấy gồm:
- Đối tượng tiêu dùng và phong cách muốn thể hiện
- Kiểu bóng chủ đạo của phong cách
- Chất liệu được tin dùng
	

	
	2
	Các phong cách thời trang căn bản
	1.5 điểm

	
	
	- Phong cách căn bản (clasic)
- Phong cách cổ điển (retro, vintage)
- Phong cách dân tộc (Ethenics)
- Phong cách hiện đại (Techno)
- Phong cách thể thao (Sport)
- Phong cách lập dị hay phong cách đường phố (street)
- Phong cách bảo tồn (Conservation)
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

0.25 đ

	2
2 điểm
	1
	Màu gốc
	0.5 điểm

	
	
	3 màu: đỏ, lam, vàng là ba màu không thể pha chế được, song từ 3 màu này có thể pha chế vô số màu khác nhau, chính vì thế ta gọi 3 màu này là 3 màu gốc
	

	
	2
	Màu dẫn xuất
	0.5
điểm

	
	
	Nếu ta trộn lẫn 2 trong 3 màu gốc theo tỉ lệ 1:1 thì ta được thêm 3 màu mới gồm: 
   Đỏ + Lam      = Tím
   Đỏ + Vàng    = Cam
   Lam + Vàng  = Lục
   Tím, cam, lục được gọi là 3 màu dẫn xuất ( màu bậc 2)
	

	
	3
	Màu hữu sắc
	0.5 điểm

	
	
	Màu hữu sắc: Các màu trong vòng tròn màu và những màu phát triển từ chúng đều là màu hữu sắc.
	

	
	4
	Màu vô sắc
	0.5 điểm

	
	
	Màu vô sắc: Màu đen, màu trắng và các màu xám có được từ 2 màu đen, trắng là màu vô sắc.
	

	3
6 điểm
	1
	Thiết kế 1 mẫu trang phục công sở thể hiện trên dáng người thời trang
	6 điểm

	
	
	- Đúng chủ đề
- Bài vẽ trình bày giữa trang giấy, tỉ lệ hợp lý.
- Tỷ lệ dáng người hợp lý
-  Kỹ năng thể hiện tốt
- Trang phục đẹp, sáng tạo,.
-  Màu sắc đẹp, hài hòa
-  Bài vẽ sạch, đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
	1đ
0,5đ
1đ
1đ
1đ
1đ
0,5đ


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




    									    Nguyễn Thị Hiền


